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I. Kế hoạch dạy học


	Tuần
	Tiết
	Bài học
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	HỌC KỲ 1

	1
	1
	Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

	- Ti vi, máy vi tính
- Atlat Địa Lí Việt Nam
-  Bản đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam.
-  Biểu đồ về sự chuyển dịch cơ cấu GDP từ 1991 đến năm 2000.
- Lược  đồ dân tộc Việt Nam - Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bộ tranh ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
- Tranh ảnh về các hoạt động kinh tế của một số dân tộc Việt Nam.
	Trên lớp

	
	2
	Bài 2: Dân số và gia tăng dân số 
	- Ti vi, máy vi tính
- Atlat Địa Lí Việt Nam
- Biểu đồ biến đổi dân số nước ta (phóng to), tranh ảnh về một số hậu quả của gia tăng dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống.
	Trên lớp

	2
	3
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại quần cư 
	- Ti vi, máy vi tính
- Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam.
- Một số tranh ảnh về các loại hình quần cư nước ta.
	Trên lớp

	
	4
	Bài 4: Lao động và việc làm . Chất lượng cuộc sống 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Các biểu đồ về cơ cấu lao động trong SGK (phóng to).
- Các bảng số liệu về sử dụng lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế
	Trên lớp

	3
	5
	Bài 5: TH – Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Biểu đồ biến đổi dân số nước ta (phóng to), tranh ảnh về một số hậu quả của gia tăng dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống.
- Tháp tuổi hình 5.1 (Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và 1999).
	Trên lớp

	
	6
	Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 
Mục I: Tự đọc
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam.
- Biểu đồ về sự chuyển dịch cơ cấu GDP từ 1991 đến năm 2000.
	Trên lớp

	4
	7
	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ ĐL tự nhiên Việt Nam.
- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.
	Trên lớp

	
	8
	Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ ĐL tự nhiên Việt Nam.
- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.
	Trên lớp

	5
	9
	Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thủy sản 
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
- Lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản
- Tài liệu, hình ảnh về hoạt động lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta.
	Trên lớp

	
	10
	Bài 10: TH - Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ ĐL tự nhiên Việt Nam.
- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.
	Trên lớp

	6
	11
	Bài 10: TH -Vẽ và phân tích ……………..gia súc gia cầm (tt)
	
	

	
	12
	Bài 11:  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ khoáng sản Việt Nam. 
      - Tranh về nguồn lao động.
- Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.
- Bản đồ công nghiệp Việt Nam
	Trên lớp

	7
	13
	Bài 12:  Sự phát triển và phân bố công nghiệp 
Mục II. 3. Không dạy
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu HS làm
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ khoáng sản Việt Nam. 
      - Tranh về nguồn lao động.
- Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.
- Bản đồ công nghiệp Việt Nam
	Trên lớp

	
	14
	Bài 13: Vai trò, đặc điểm  phát triển và phân bố của dịch vụ 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
-  Bản đồ công nghiệp Việt Nam, biểu đồ về cơ cấu ngành dịch vụ ở nước ta ( hình 13.1 – phóng to) , một số hình ảnh về ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.
- Bản đồ  giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam
	Trên lớp

	8
	15
	Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
-  Bản đồ công nghiệp Việt Nam, biểu đồ về cơ cấu ngành dịch vụ ở nước ta ( hình 13.1 – phóng to) , một số hình ảnh về ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.
- Bản đồ  giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam
	Trên lớp

	
	16
	Bài 15: Thương mại và du lịch 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
-  Bản đồ công nghiệp Việt Nam, biểu đồ về cơ cấu ngành dịch vụ ở nước ta ( hình 13.1 – phóng to) , một số hình ảnh về ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.
- Bản đồ  giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam
	Trên lớp

	9
	17
	Ôn tập giữa kỳ 1
	
	Trên lớp

	
	18
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	
	Trên lớp

	10
	19
	Bài 16: TH-Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế 
	- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam.
-  Biểu đồ về sự chuyển dịch cơ cấu GDP từ 1991 đến năm 2000.
	Trên lớp

	
	20
	Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
- Một số tranh ảnh về vùng.
- Lược đồ kinh tế vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
	Trên lớp

	11
	21
	Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tt)
Bài 19: Không yêu cầu HS làm
	
	

	
	22
	Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
- Một số tranh ảnh về vùng.
- Lược đồ kinh tế vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
- Bản đồ tự nhiên Đồng bằng sông Hồng. Atlát địa lí Việt Nam.
- Lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng. 
- Tư liệu, tranh ảnh hoạt động kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng. i vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
	Trên lớp

	12
	23
	Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tt)
	
	

	
	24
	Bài 22: TH- Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người 
	
	Trên lớp

	13
	25
	Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên Đồng bằng sông Hồng. Atlát địa lí Việt Nam.
- Lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng. 
- Tư liệu, tranh ảnh hoạt động kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng.
- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
- Một số tranh ảnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ
- Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ. 
- Biểu đồ giá trị sản xuất Công nghiệp của Bắc Trung Bộ.
	Trên lớp

	
	26
	Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tt)
	
	

	14
	27
	Bài 25: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	
- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên vùng duyên hải Nam Trung Bộ
- Bản đồ kinh tế hoặc lược đồ kinh tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
- Bản đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.
- Bản đồ tự nhiên và bản đồ kinh tế  Việt Nam.  
	Trên lớp

	
	28
	Bài 26: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tt)
	
	

	15
	29
	Bài 27: TH - Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên vùng duyên hải Nam Trung Bộ
- Bản đồ kinh tế hoặc lược đồ kinh tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
- Bản đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.
- Bản đồ tự nhiên và bản đồ kinh tế  Việt Nam.  
	Trên lớp

	
	30
	Bài 28: Vùng Tây Nguyên
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên.
- Tranh ảnh về phong cảnh đẹp và văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên
- Bản đồ kinh tế của vùng Tây Nguyên
- Bản đồ kinh tế vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ
- Bản đồ đất Việt Nam.
	Trên lớp

	16
	31
	Bài 29:  Vùng Tây Nguyên (tt)
	
	

	
	32
	Bài 30: TH -So sánh tình hình cản xuất cây công nghiệp lâu năm ở TD và MNBB với Tây Nguyên
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên.
- Tranh ảnh về phong cảnh đẹp và văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên
- Bản đồ kinh tế của vùng Tây Nguyên
- Bản đồ kinh tế vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ
- Bản đồ đất Việt Nam.
	Trên lớp

	17
	33
	Ôn tập cuối kỳ 1
	
	Trên lớp

	
	34
	Ôn tập cuối kỳ 1
	
	Trên lớp

	18
	34
	Ôn tập cuối kỳ 1
	
	Trên lớp

	
	35
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	
	Trên lớp

	HỌC KỲ 2

	19
	37
	Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ,các vùng kinh tế
- Bản đồ giao thông Việt Nam  
	Trên lớp

	20
	38
	Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tt)
	
	

	21
	39
	Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tt)
	
	

	22
	40
	Bài 34: Hướng dẫn HS tự làm
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  

	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Trên lớp

	23
	41
	Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  (tt)
	
	

	24
	42
	Bài 37: TH- Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Trên lớp

	25
	43
	Ôn tập giữa kỳ 2
	
	Trên lớp

	26
	44
	Kiểm tra giữa kỳ 2 
	
	Trên lớp

	27
	45
	Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ Biển – đảo Việt Nam, một số hình ảnh về vùng biển, đảo Việt Nam.
	Trên lớp

	28
	46
	Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo (tt)
	
	Trên lớp

	29
	47
	Bài 40: TH- Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ Biển – đảo Việt Nam, một số hình ảnh về vùng biển, đảo Việt Nam.
	Trên lớp

	30
	48
	Chủ đề: Địa lý địa phương
Bài 41, 42, 43 
	- Ti vi, máy vi tính, Atlat Địa Lí Việt Nam
- Bản đồ tự nhiên tỉnh Quảng Nam
	Trên lớp

	31
	49
	Chủ đề: Địa lý địa phương (tt)
Bài 41, 42, 43
	
	

	32
	50
	Chủ đề: Địa lý địa phương (tt)
Bài 41, 42, 43
	
	

	33
	51
	Bài 44. Hướng dẫn HS tự làm
Ôn tập cuối kỳ 2
	
	Trên lớp

	34
	52
	Ôn tập cuối kỳ 2
	
	Trên lớp

	35
	53
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	
	Trên lớp



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
3. Các nội dung khác (nếu có): 
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hằng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học.
- Báo cáo chuyên đề tổ chuyên môn: ...
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2023 - 2024
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	Chúng em kể chuyện Bác Hồ
	- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh; 
- Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, tích cực rèn luyện, tu dưỡng  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
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	TỔ TRƯỞNG 




NGUYỄN THỊ THẮM 
	
	Đại Tân, ngày 04   tháng  09 năm 2023
GIÁO VIÊN



NGUYỄN THỊ THẮM




7

